
STT
MÃ HỒ 

SƠ
HỌ TÊN

GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 B00001 Nguyễn Tiến An Nam 20.04.1980 Thái Bình

2 B00002 Tống Thị Anh Nữ 06.05.1993 Ninh Bình

3 B00003 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 12.02.1995 Ninh Bình

4 B00004 Lê Thị Lan Anh Nữ 19.11.1990 Nam Định

5 B00005 Trần Văn Bằng Nam 06.01.1975 Bắc Ninh

6 B00006 Vũ Thế Cường Nam 13.03.1992 Hải Dương

7 B00007 Nguyễn Văn Đắc Nam 26.08.1977 Hải Dương

8 B00008 Trần Thị Diệu Nữ 07.05.1995 Thái Bình

9 B00009 Lê Thuỳ Dung Nữ 10.12.1990 Hải Dương

10 B00010 Vũ Thị Thuỳ Dung Nữ 18.08.1985 Hà Nam

11 B00011 Nguyễn Thị Việt Hà Nữ 13.03.1997 Sơn La

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH
(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 1 (501-nhà K)
Thời gian: 13h30 ngày 09/08/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

11 B00011 Nguyễn Thị Việt Hà Nữ 13.03.1997 Sơn La

12 B00012 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 15.11.1988 Hà Tây

13 B00013 Tống Thị Minh Hằng Nữ 02.10.1982 Bắc Giang

14 B00014 Hồ Thanh Hiền Nữ 14.10.1994 Thanh Hoá không thi Rút hồ sơ

15 B00015 Lưu Thị Huế Nữ 24.10.1984 Nam Định

16 B00016 Cao Thị Huệ Nữ 05.10.1983 Nghệ An

17 B00017 Nguyễn Hoàng Đoan Huy Nữ 12.11.1983 Thừa Thiên Huế

18 B00018 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 20.09.1996 Hà Nội

19 B00019 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 21.10.1993 Thanh Hoá

20 B00020 Vũ Phương Liên Nữ 07.12.1995 Hà Tây

21 B00021 Phạm Thị Vương Linh Nữ 20.06.1983 Thái Nguyên

22 B00022 Lê Cao Hoàng Long Nam 23.08.1997 Thái Nguyên

23 B00023 Phạm Thị Thu Mai Nữ 18.08.1987 Nghệ An

24 B00024 Mùi Thị Mai Nữ 11.05.1997 Sơn La

25 B00025 Hà Văn Mậu Nam 30.12.1997 Sơn La
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1 B00026 Hoàng Thị Ngân Nữ 19.04.1985 Hoà Bình

2 B00027 Phạm Thị Ngọc Nữ 06.01.1997 Nam Định

3 B00028 Hoàng Thị Bích Ngọc Nữ 20.11.1996 Thái Bình

4 B00029 Dương Thị Ngọc Nữ 27.11.1997 Hải Dương

5 B00030 Phạm Thị Như Ngọc Nữ 29.11.1997 Bắc Giang

6 B00031 Đỗ Thị Tuyết Nhung Nữ 12.01.1989 Quảng Bình

7 B00032 Nguyễn Thuý Quỳnh Nữ 03.03.1985 Hải Dương

8 B00033 Nguyễn Huy Tâm Nam 19.02.1996 Hà Nội

9 B00034 Nguyễn Thị Tâm Nữ 18.11.1996 Hà Nội

10 B00035 Trần Hùng Thắng Nam 10.07.1978 Vĩnh Phúc

11 B00036 Vũ Hoàng Thắng Nam 31.07.1994 Hải Phòng

Thời gian: 13h30 ngày 09/08/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
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DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH
(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 2 (505-nhà K)

11 B00036 Vũ Hoàng Thắng Nam 31.07.1994 Hải Phòng

12 B00037 Nguyễn Thị Thanh Nữ 20.10.1986 Nghệ An

13 B00038 Trần Thị Thanh Nữ 30.10.1995 Hải Dương

14 B00039 Vũ Tiến Thành Nam 27.03.1984 Sơn La

15 B00040 Nguyễn Thị Hương Thảo Nữ 08.12.1997 Hải Phòng

16 B00041 Nguyễn Thị Thảo Nữ 26.02.1979 Tuyên Quang

17 B00042 Vũ Thị Minh Thuý Nữ 01.05.1997 Thái Bình

18 B00043 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nữ 06.06.1990 Hà Nội không thi Rút hồ sơ

19 B00044 Đặng Huyền Trang Nữ 14.10.1993 Hà Nội

20 B00045 Lăng Thị Huyền Trang Nữ 12.03.1996 Nghệ An

21 B00046 Vũ Thị Thu Trang Nữ 06.11.1997 Hà Nội

22 B00047 Nguyễn Thị Trinh Nữ 06.12.1995 Hà Tây

23 B00048 Đào Thị Tuấn Nữ 09.02.1985 Hà Nội

24 B00049 Vũ Thị Tuyết Nữ 03.09.1984 Hà Nam

25 B00050 Dương Thị Yến Nữ 09.02.1994 Vĩnh Phúc
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